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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

Mẫu giáo

GIẢI A

Huyện Bắc Tân UyênE2_94 Nguyễn Thị Thanh Thúy Lá 1Mầm non Tân Mỹ1

Thành phố Dĩ An E2_25 Lê Thị Kim Ngân Lá 1Mầm non Thống Nhất2

Thành phố Dĩ An E2_5 Trịnh Thị Diệp Chi Lá 4Mầm non Hoa Hồng 73

Thành phố Tân UyênE2_140 Nguyễn Lâm Nghi Đình Lá 8Mầm non Huỳnh Thị Chấu4

Thành phố Thuận AnE2_112 Triệu Gia Hân LáMầm non Thỏ Nâu5

GIẢI B

Huyện Bắc Tân UyênE2_88 Phan Nguyễn Tâm Nghi LáMầm non Hoa Phong Lan1

Huyện Bắc Tân UyênE2_90 Nguyễn Anh Khoa Lá 1Mầm non Tân Mỹ2

Thành phố Dĩ An E2_10 Nguyễn Phúc Khang Lá 4Mầm non Hoa Hồng 53

Thành phố Dĩ An E2_20 Nguyễn Thị Thùy Linh LáMầm non Thống Nhất4

Thành phố Dĩ An E2_21 Dương Hà My Lá 5Mầm non Hoa Hồng 25

Thành phố Dĩ An E2_27 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Lá 5Mầm non Hoa Hồng 16

Thành phố Dĩ An E2_62 Trần Ngọc Lan Phương Lá 4Mầm non Võ Thị Sáu7

Thành phố Dĩ An E2_64 Nguyễn Trọng Nhân Lá 3Mầm non Võ Thị Sáu8

Thành phố Thuận AnE2_115 Cao Phi Vũ  Lá 3Mầm non Hoa Cúc 19

Thành phố Thuận AnE2_125 Nguyễn Dũ Tường Vy  Lá Mầm non Sóc Nhí10

GIẢI C

Thành phố Dĩ An E2_30 Tô Ngọc Nhi Lá 1Mầm non Hoa Hồng 11

Thành phố Dĩ An E2_33 Phạm Phương Thảo Chồi 1Mầm non Hoa Hồng 52

Thành phố Dĩ An E2_42 Đào Nguyễn Quỳnh Thư Lá 4Mầm non Hoa Hồng 43

Thành phố Dĩ An E2_51 Trần Đông Quân Lá 3Mầm non Hoa Hồng 24

Thành phố Dĩ An E2_60 Lê Sỹ Nam Lá 1Mầm non Hoa Hồng 35

Thành phố Dĩ An E2_9 Nguyễn Hữu Đức Anh Lá 2Mầm non Hoa Hồng 46

Thành phố Tân UyênE2_136 Lê Nguyễn Hải My Lá 3Mầm non Huỳnh Thị Chấu7

Thành phố Thuận AnE2_127 Phan Châu Ly Na  Lá Mầm non Hoàng Yến 8

Thành phố Thuận AnE2_129 Nguyễn Ngọc Tường Lam  Lá 2Mầm non Hoa Mai 19

Thành phố Thuận AnE2_131 Nguyễn Đặng Hoài Nam  Lá 2Mầm non Hoa Lan 210

GIẢI Khuyến Khích

Thành phố Dĩ An E2_12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Lá 2Mầm non Hoa Hồng 71

Thành phố Dĩ An E2_13 Cao Hoàng Cát Tiên Lá 3Mầm non Thống Nhất2

Thành phố Dĩ An E2_14 Nguyễn Hồng Diễm Phương Lá 4Mầm non Hoa Hồng 73

Thành phố Dĩ An E2_16 Lê Quang Sáng Lá 2Mầm non Hoa Hồng 74

Thành phố Dĩ An E2_17 Nguyễn Lê Khánh Ngọc Lá 1Mầm non Hoa Hồng 55

Thành phố Dĩ An E2_18 Nguyễn Gia Hân Lá 4Mầm non Hoa Hồng 56

Thành phố Dĩ An E2_2 Nguyễn Xuân Hoàng Ngân Lá 4Mầm non Hoa Hồng 17

Thành phố Dĩ An E2_23 Phan Tiến Bảo Lá 2Mầm non Hoa Hồng 58

Thành phố Dĩ An E2_34 Nguyễn Đăng Khoa Chồi 3Mầm non Thống Nhất9
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STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

Mẫu giáo

Thành phố Dĩ An E2_40 Đặng Quốc Dũng Lá 2Mầm non Hoa Hồng 510

Thành phố Dĩ An E2_52 Đinh Ngọc Quỳnh Anh Lá 2Mầm non Thống Nhất11

Thành phố Dĩ An E2_59 Phạm Đặng Minh Anh Lá 2 Mầm non Thống Nhất12

Thành phố Dĩ An E2_6 Phan Ngọc Kim Mai Lá 2Mầm non Hoa Hồng 713

Thành phố Thuận AnE2_114 Nguyễn Hà Khánh Linh  Lá 5Mầm non Hoa Cúc 114

Thành phố Thuận AnE2_116 Danh Thị Ngọc Liên  Lá 1Mầm non Hoa Mai 115

Thành phố Thuận AnE2_118 Tạ Thanh Duyên  Lá Mầm non Thỏ Nâu16

Thành phố Thuận AnE2_121 Phạm Nguyễn Chí Khang  LáMầm non Thỏ Nâu17

Thành phố Thuận AnE2_122 Trần Thị Kim Ngân  Lá Mầm non Nắng Mai 218

Thành phố Thuận AnE2_135 Trương Quỳnh Như  Lá 2Mầm non Sao Mai 19

Thị xã Bến CátE2_179 Phạm Khánh Ngọc Lá 3Mầm non An Điền20

Tổng số giải: 45 giải

BAN TỔ CHỨC

5 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH
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